 Tuần 34                       CHỦ ĐỀ :Thu, chi trong gia đình
 Tiết 1                             Bài 25: thu nhập của gia đình 



I. Mục tiêu: 

- Kiến thức: Thông qua bài học, học sinh nắm được:


- Biết được thu nhập của các hộ gia đình ở việt nam.


- Biết cách để làm tăng thu nhập của gia đình.


- Xác định được những việc học sinh có thể làm  để giúp đỡ gia đình.



II.Chuẩn bị của GV và HS:


- Chuẩn bị bài soạn, SGK, Tranh ảnh các ngành nghề trong xã hội, kinh tế trong gia đình.


- HS : Đọc SGK bài 25, 



III. Tiến trình dạy học:




1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:

- Thu nhập của gia đình là gì?

- Có những loại thu nhập nào?

3.Học kiến thức mới.

	Hoạt động của GV
	Học sinh
	Nội dung 

	HĐ1: Tìm hiểu thu nhập của các loại hộ gia đình ở việt nam.

- Em hãy kể tên các loại hộ gia đình ở việt nam mà em biết.

- Gọi 1 học sinh đọc mục a,b,c,d,e       ( 126) và điền vào chỗ trống.

- Em hãy liên hệ xem gia đình mình thuộc hộ nào trong các hộ trên.

HĐ2: Tìm hiểu biện pháp tăng thu nhập gia đình.

- Em hãy kể tên các nghề phụ để làm tăng thêm thu nhập trong gia đình?

GV: Định hướng theo 2 ý góp phần đáng kể tăng thu nhập cho gia đình.


	HS Trả lời.
Học sinh đọc mục a,b,c,d,e       ( 126) và điền vào chỗ trống.

HS Trả lời.
HS Trả lời
HS Trả lời

	III. Thu nhập các loại hộ gia đình ở việt nam.

1. Thu nhập của gia đình công nhân viên chức.
a) Tiền lương, tièn thưởng.

b) Lương hưu, lãi tiết kiệm

e) Học bổng

d) Trợ cấp xã hội, lãi tiết kiệm

2. Thu nhập của gia đình sản xuất.

a) Tranh sơn mài, khảm trai, khăn thêu...

b) Khoai, sắn, ngô, lợn, gà...

c) Rau, hoa, quả...

d) Cá, tôm, hải sản.

e) Muối

3. Thu nhập của người buôn bán dịch vụ.

a) Tiền lãi

b,c Tiền công

IV. Biện pháp tăng thu nhập gia đình.

1. Phát triển kinh tế gia đình bằng cách làm thêm nghề phụ.

a) Tăng năng xuất lao động, tăng ca sắp xếp làm tăng giờ.

b) Làm KT phụ, làm gia công tại gia đình.

c) Dạy thêm, bán hàng.

2. Em có thể làm gì để góp phần tăng thu nhập cho gia đình?

- Tiết kiệm ( không lãng phí )

- Chi tiêu hợp lý ( đủ – khoa học )


4.Củng cố.

- Đặt câu hỏi

-Em có thể làm gì để giúp đỡ gia đình trên mảnh vườn?

-Em có thể giúp đỡ gia đình chăn nuôi không?

-Em hãy liệt kê những công việc mình đã làm để giúp đỡ gia đình.





5. Hướng dẫn về nhà :

-Về nhà học bài và trả lời toàn bộ câu hỏi cuối bài, học phần ghi nhớ SGK.

- Trả lời câu hỏi SGK

- Đọc và xem trước bài 26

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuần 34                      
 Tiết 2                    SỬA BÀI KT CUỐI KÌ II
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	Kể đủ 5 chất dinh dưỡng: Chất đạm, chất đường bột, chất béo, vitamin, chất khoáng.

- Nguồn cung cấp của chất đạm. 

+ Thực vật: đậu nành, sản phẩm từ đậu nành… 
+ Động vật: Thịt, cá, trứng, sữa… 

- Chức năng dinh dưỡng của chất đạm. 

+ Cung cấp năng lượng. 

+ Tái tạo tế bào đã chết. 
+ Tăng sức đề kháng. 

+ Giúp cơ thể phát triển tốt về trí tuệ và thể chất. 


	(1 điểm)

(1 điểm)

(0.5 điểm)
(0.5 điểm)
(1 điểm)
(0.25 điểm)
(0.25 điểm)

(0.25 điểm)
(0.25 điểm)

	Câu 2

(2 điểm)
	- Đun nấu lâu sẽ mất nhiều sinh tố nhất là sinh tố tan trong nước như: sinh tố C, nhóm B và PP. 

- Rán lâu sẽ mất nhiều sinh tố nhất là sinh tố tan trong chất béo như: sinh tố A, D, E, K. 


	(1 điểm)
(1 điểm)

	Câu 3

(2 điểm)
	- Nhu cầu của các thành viên trong gia đình. 

- Điều kiện tài chính. 

- Sự cân bằng chất dinh dưỡng. 

- Thay đổi món ăn. 


	(0.5 điểm)
(0.5 điểm)
(0.5 điểm)
(0.5 điểm)

	Câu 4

(2 điểm)
	- Rửa tay sạch trước khi ăn.

- Vệ sinh nhà bếp.

- Rửa kĩ thực phẩm.

- Nấu chín thực phẩm.

- Đậy thức ăn cẩn thận.

- Bảo quản thực phẩm chu đáo.


	(0.5 điểm)
(0.25 điểm)
(0.25 điểm)
(0.25 điểm)
(0.25 điểm)
(0.5 điểm)

	Câu 5

(1 điểm)
	HS lên thực đơn phải đảm bảo tiêu chuẩn: 

- Số món ăn: 3 đến 4 món. 

- Đảm bảo đủ 4 nhóm thức ăn. 

	(0.5 điểm)
(0.5 điểm)


ĐÁP ÁN ĐỀ 2
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3 điểm)
	Kể đủ 5 chất dinh dưỡng: Chất đạm, chất đường bột, chất béo, vitamin, chất khoáng.

Nguồn cung cấp, chức năng dinh dưỡng của chất đường bột.
- Đường là thành phần chính: mía, mật ong

- Tinh bột là thành phần chính: ngũ cốc 
- Cung cấp năng lượng. 
- Chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng khác

	(1 điểm)

(0.5 điểm)
(0.5 điểm)
(0.5 điểm)

(0.5 điểm)


	Câu 2

(2 điểm)
	Trộn hỗn hợp là pha trộn thực phẩm đã được làm chín bằng các phương pháp khác. Tạo nên món ăn ngon miệng 
Kể tên 2 món ăn thuộc phương pháp trộn hỗn hợp : món gỏi ngó sen tôm thịt, bánh tráng trộn

	(1 điểm)
(1 điểm)

	Câu 3

(2 điểm)
	- Nhu cầu của các thành viên trong gia đình. 

- Điều kiện tài chính. 

- Sự cân bằng chất dinh dưỡng. 

- Thay đổi món ăn. 


	(0.5 điểm)
(0.5 điểm)
(0.5 điểm)
(0.5 điểm)

	Câu 4

(2 điểm)
	· Cần giữ vệ sinh nơi nấu nướng và vệ sinh nhà bếp.
· Khi mua thực phẩm phải lựa chọn thực phẩn an toàn.
· Trước khi chế biến phải rửa thật sạch.
· Không dùng thực phẩm có mầm độc ( cá nóc, khoai tây mọc mầm, nấm độc, gan và trứng cóc)

	(0.5 điểm)
(0.5 điểm)
(0.5 điểm)
(0.5 điểm)

	Câu 5

(1 điểm)
	HS lên thực đơn phải đảm bảo tiêu chuẩn: 

- Số món ăn: 4 đến 5 món. 

- Đảm bảo đủ 4 nhóm thức ăn. 

	(0.5 điểm)
(0.5 điểm)


1

